ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN

1. Tên học phần           
: ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN

2. Mã học phần
: 3102024
3. Số tín chỉ        
: 2 (2,0,4) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 4 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học                                   : 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
:  Không
Đo lường  Cảm Biến là học phần  thiết yếu trong thời đại tự động hóa mở rộng đến mọi hoạt động của con người. Đây là học phần đặt trên nền tảng kỹ thuật điện và điện tử, vì thế người học phải nắm vững kiến thức trong các môn Vật Lý, Hóa Học, Đo Lường Và Mạch Điện, Điện Tử Căn Bản, Kỹ Thuật Số. 

7. Mục tiêu của học phần

Học phần Đo Lường Cảm Biến cho người học Hệ Cao Đẳng Điện – Điện tử  kiến thức để nhận diện, gọi tên, sử dụng một số bộ cảm biến thông dụng.

Sau khi học xong phần này, sinh viên có kiến thức căn bản về một số loại cảm  biến thông dụng trong các máy tự động hóa công nghiệp: nhiệt độ, ánh sáng, lực , gia tốc, lưu lượng, độ ẩm , pH.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Chương 1 giới thiệu các CẢM BIẾN nói chung, phân loại , đầu vào, đầu ra , đặc tính tĩnh, đặc tính động, tính chọn lọc, tính kinh tế.

Chương 2 nói về các cảm biến NHIỆT ĐỘ :  RTD, Thermistor, Vi mạch cảm nhiệt, Nhiệt ngẫu. 

Chương 3 giành cho các cảm biến ÁNH SÁNG : Điện trở cảm quang, Diode cảm quang, Cáp quang.

Chương 4 trình bày những cảm biến VỊ TRÍ và KHOẢNG DỜI : Cảm biến tiếp cận, Cầu phân thế theo khoảng dời, Bộ vi sai cảm biến khoảng dời, Bộ mã hóa khoảng dời.

Chương 5 để giới thiệu các phần tử cảm biến mực chất lỏng, độ ẩm, khói với nhiều ứng dụng trong thực tế.

Chương 6 nói về cảm biến vận tốc

Chương 7 giới thiệu các cảm dòng áp
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lí thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu:

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1].  Giáo trình KỸ THUẬT CẢM BIẾN Nhà Xuất Bản GIÁO DỤC VIỆT NAM, tác giả Vũ Quang Hồi, năm 2009. 

-
Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình CẢM BIẾN , Nhà Xuất Bản KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT, chủ biên Phan Quốc Phô, năm 2006,.
[2]. Lê Ngọc Đình, Đo lường công nghiệp, 2002.

[3]. Giáo trình cảm biến, ĐH Bách khoa Hà Nội

[4]. W. Dally, Instrumentation for Engineering Measurement, John Willey & Son

[5]. Sabrie Soloman, Sensors and Control System in manufacturing, 1994.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:lí thuyết trên 70%

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Báo cáo thực hành

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Khái quát
	2
	2
	0
	4
	

	2
	Chương 2 : Nhiệt độ
	8
	8
	0
	16
	

	3
	Chương 3 : Ánh sáng 
	2
	2
	0
	4
	

	4
	Chương 4 : Vị trí và khoảng dời
	8
	8
	0
	16
	

	5
	Chương 5 : Mực chất lỏng – Độ ẩm - Khói
	6
	6
	0
	12
	

	6
	Chương 6 : Vận tốc
	2
	2
	0
	4
	

	7
	Chương 7 : Cảm biến dòng áp
	2
	2
	0
	4
	

	
	Tổng


	30
	30
	0
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Khái quát 

1.1 Khái niệm

1.2 Đặc tính tĩnh

1.3 Đặc tính động

1.4 Tính chọn lọc

1.5 Tính kinh tế.

Chương 2: Nhiệt độ




1.1 Thang đo nhiệt độ.

1.2 Nguyên lý chuyển đổi nhiệt độ – tín hiệu điện.

1.2.1 Nhiệt điện trở kim loại (RTD)

1.2.2 Nhiệt điện trở phi kim loại (Thermistor)

1.2.3 Nhiệt ngẫu (Thermocoupler)

1.2.4. Các IC đo nhiệt độ (AD590 và LM35)

1.3 Phương pháp đo gián tiếp.

1.4 Đáp ứng của cảm biến nhiệt.

Chương 3: Ánh sáng



3.1 Điện trở cảm quang.

3.2 Diode cảm quang.

3.3 Cáp quang.

Chương 4: Vị trí và khoảng dời

4.1   Cảm biến tiếp cận. (Proximity)

4.2   Cảm biến khoảng dời. (Displacement)

4.3   Bộ mã hóa. (Encoder)

Chương 5: Mực chất lỏng – Độ ẩm -Khói
5.1  Cảm biến mực chất lỏng
5.2  Cảm biến độ ẩm 

5.3  Cảm biến khói 

Chương 6 : Vận tốc 

6.1   Máy phát tốc 

6.2   Máy phát xung theo vận tốc

Chương 7 : Cảm biến dòng áp
7.1  Cảm biến dòng tải
7.2  Cảm biến dòng điện rò 

7.3  Cảm biến điện áp.

14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày     tháng      năm     


        Tổ trưởng bộ môn








Trưởng đơn vị đào tạo








